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PHẦN I 
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

(ÁP DỤNG NGÀY 1-5-2013)



LUẬT SỐ 10/2012/QH13 NGÀY 18-6-2012 
CỦA QUỐC HỘI 

VỀ Bộ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đ ã  được sửa  
đổi, b ổ  sung m ột số  điều theo Nghị quyết số  5112001IQH10;

Quốc hội ban liành Bộ luật lao động.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm  vi điều chỉnh

Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 
người lao động, người sử dụng lao dộng, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện 
người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến 
quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.

Điều 2. Đôi tượng áp  dụng

1. Người lao dộng Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được 
quy định tại Bộ luật này.

2. Người sử dụng lao động.

3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Diều 3. Giải thích  từ  ngữ
Trong Bộ luât này. các từ ngữ dưới dây được hiểu như sau:

1. Người lao động  là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc 
theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao 
dộng.

2. Người sử dụng lao động  là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia 
đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đổng lao động; nếu là cá nhân thì 
phải có năng lực hành vi dân sụ đầy đủ.

3. Tập th ể  lao động  là tập hợp có tổ chức của người lao động cùng làm việc cho một 
người sử dụng lao động hoặc trong một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức của người sử dụng lao 
động.

4. T ổ chức đại diện, tập th ể lao động tại ca sở là Ban chấp hành công đoàn cơ sở 
hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ 
sở.

5. T ổ chức đại d iện  người sử dụng lao động  là tổ chức được thành lập hợp pháp, dại 
diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động.

6. Quan hệ lao động  là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao 
động, trà lương giữa người lao động và người sử dụng lao động.
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7. Tranh chấp lao dộng  là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa 
các bên trong quan hệ lao động.

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với 
người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử 
dụng lao động.

8. Tranh chấp lao động tập th ể  về quyền là tranh chấp giữa tập thể lao động với 
người sử dụng lao động phát sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của 
pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận 
hợp pháp khác.

9. Tranh chấp lao động tập th ể về lợi ích là tranh chấp lao động phát sinh từ việc 
tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của pháp luật 
về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động hoặc các quy chế, thoả thuận hợp 
pháp khác trong quá trình thương lượng giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.

10. Cưỡng bức lao động  là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn 
khác nhằm buộc người khác lao động trái ý muốn của họ.

Điều 4. Chính sách  củ a Nhà nước về lao  động

1. Bâo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; khuyến khích những 
thoả thuận bảo đảm cho người lao động có những điều kiện thuận lợi hơn so với quy định 
của pháp luật về lao động; có chính sách để người lao động mua cổ phần, góp vốn phát 
triển sản xuất, kinh doanh.

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, quản lý lao động 
đúng pháp luật, dân chủ, công bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xả hội.

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo ra việc làm, tự tạo việc làm, dạy 
n g h ề  v à  h ọ c  n g h ề  đ ế  cổ  v iệ c  là m ; h o ạ t  đ ộ n g  s ả n  x u ấ t ,  k in h  d o an h  th u  h ú t n h ỉồ u  lao  đ ộn g.

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng 
và nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, ưu đãi đối với người lao động có 
trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước.

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng các hình thức kết nối cung 
cầu lao động.

6. Hướng dẫn người lao động và người sử dụng lao động đối thoại, thương lượng tập 
thể, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ.

7. Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới; quy định chê độ lao dộng và chính sách xã 
hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao 
động chưa thành niên.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ củ a  người lao  động
1. Người lao dộng có các quyền sau đây:

a) Làm việc, tự do lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ 
nghề nghiệp và không bị phân biệt đối xử;
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b) Hưởng lương phù hợp với trình dộ kỹ năng nghề trên cơ sở thoả thuận với người 
sử dụng lao dộng; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế dộ, nghỉ hằng năm có lương và được hưởng phúc lợi 
tập thể;

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác 
theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, 
thực hiện quy chế dân chủ và được tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình; tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động;

d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật;

đ) Đình công.

2. Người lao động có các nghĩa vụ sau dây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp 
của người sử dụng lao động;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo 
hiểm y tế.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ củ a người sử dụng lao động
1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây:

a) Tuyển dụng, bố trí, điểu hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen 
thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo 
quy định của phắp luật;

c) Yêu câu tập thể lao dộng dôi thoại, thuơng lượng, kỹ kết thoả ưđc lao dộng tâp 
thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, dinh công; trao đổi với công đoàn về các vấn 
đề trong quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động;

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc.

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đổng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với 
người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại với tập thể lao dộng tại doanh nghiệp và 
thực hiện nghiêm chĩnh quy chế dân chủ ở cơ sd;

c) Lập sổ quản lý lao động, sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu
cầu;

d) Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt 
động và định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao dộng trong quá trình hoạt động với cơ 
quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương;

đ) Thực hiện các quy định khác của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã 
hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
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Điều 7. Quan hệ lao động
1. Quan hệ lao động giữa người lao động hoặc tập thể lao dộng với người sử dụnị lao 

động dược xác lập qua đối thoại, thương lượng, thoả thuận theo nguyên tắc tự nguyện, 
thiện chí, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau.

2. Công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động tham gia cùng với cơ quan 
nhà nước hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hầi hoà, ổn định và tiến bộ; giám sát việc thi 
hành các quy định của pháp luật về lao dộng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người 
lao động, người sử dụng lao động.

Điều 8. C ác hành vi bị nghiêm  cấm
1. Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xă hội, tình trạng hôn 

nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và 
hoạt động cóng đoàn.

2. Ngược đãi người lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

3. Cưỡng bức lao động.

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc dụ 
dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật.

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề 
quốc giạ đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có 
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

6. Dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt người lao động hoặc Lợi dụng 
dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đáng để 
thực hiện hành vi trái pháp luật.

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật.

Chương II 
VIỆC LÀM

Điều 9. V iệc làm , giải quyết v iệc làm
1. Việc làm là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà không bị pháp luật cấm.

2. Nhà nước, người sử dụng ỉao động và xã hội có trách nhiệm tham gia giãi quyết 
việc làm, bảo đảm cho mọi người cố khả năng lao động đều có cơ hội cổ việc làm.

Điều 10. Quyền làm  v iệc củ a  người lao động
1. Được làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi màoi mà 

pháp luật không cấm.

2. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc 
làm để tìm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức klioẻ của 
mình.

Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động củ a  người sử dụng lao đ ộng
Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ chức dịch vụ vi.ệc llàm,
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doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động 
phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Điều 12. Chính sách  củ a Nhà nước hỗ trợ  phát triển  v iệc làm
1. Nhà nước xác định chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm trong kẽ hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 05 năm, hằng năm.

Căn cứ điều kiện kinh tế  - xă hội trong từng thời kỳ, Chính phủ trình Quốc hội 
quyết định chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề.

2. Có chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách khuyến khích dể người lao 
động tự tạo việc làm; hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là 
người khuyết tật, lao động là người dân tộc ít người để giải quyết việc làm.

3. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh để tạo việc làm cho người lao động.

4. Hỗ trợ người sử dụng lao động, người lao động tìm kiếm và mở rộng thị trường 
lao động õ nước ngoài.

5. Thành lập Quỹ quốc gia về việc làm để hỗ trợ cho vay uu đãi tạo việc làm và thực 
hiện các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Chương trìn h  v iệc làm
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng chương trình việc làm của địa phương trình Hội đồng 
nhân dân cùng cấp quyết định.

2. Ca quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và 
người sử dụng lao dộng khác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm 
tham gia thực hiện chương trình việc làm.

Điều 14. Tổ ch ứ c dịch vụ v iệc làm
1. Tổ chức dịch vụ việc làm có chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho 

người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu 
thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động và thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định 
của pháp luật.

2. Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp 
hoạt động dịch vụ việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập, hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy 
định của Luật doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp.

3. Tổ chức dịch vụ việc làm được thu phí, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp 
luật về phí, pháp luật về thuế.
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Chương III 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. GIAO K ẾT HỢP ĐồNG l a o  đ ộ n g

Điều 15. Hợp đổng lao động
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao dộng 

về việc làm có trả lương, điểu kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quai hệ 
lao động.

Điều 16. Hình thức hợp đổng lao động
1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, 

người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao dộng giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp 
đồng lao động bằng lời nói.

Điều 17. Nguyên tắ c  giao k ết hợp đồng lao động
1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao 
động tập thể và đạo đức xã hội.

Điều 18. Nghĩa vụ giao k ết hợp đồng lao động
1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao 

động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết 
hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao 
động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì 
nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp 
đồng lao động bằng vãn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết 
với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ 
họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Điểu 19. Nghĩa vụ cu ng cấp  thông tin  trư ớc khi giao k ế t hợp đồng  
lao động

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, 
địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm V tế, 
quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bi mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực 
tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao dộng yêu cầu.

2. Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, 
tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và
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